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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  h m V n D  ng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn V n Hồng; 

2. Ông Ngô V n Đ ợc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê T ờng Vi, Th  ký Tòa án nh n   n huyện CM, 

tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Hồ Thanh Hi n, Kiếm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 02 n m 2023 t i tr  sở Tòa án nh n   n huyện CM 

xét xử s  thẩm công khai v  án th  lý số: 294/2022/TLST-DS ngày 18 tháng 10 

n m 2022 v  tranh chấp “Hợp đồng   n s  v  h i” theo Quyết định đ a v  án ra 

xét xử số 20/2023/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 01 n m 2023; Quyết định ho n 

phiên tòa số 64/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 n m 2023, giữa các đ  ng s : 

1. Nguyên đơn:  Bà Bùi Thị Tuyết L (L), sinh n m 1973; n i c  trú: số 626, 

ấp T, x  MH, huyện CM, tỉnh An Giang, c  m t  

2. Bị đơn: Ông Trần V n T, sinh n m 1964 n i c  trú: tổ 05, ấp Đ, x  MH, 

huyện CM, tỉnh An Giang, (vắng m t). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Võ Thị Lệ T, sinh n m 1971; 

tổ 05, ấp Đ, x  MH, huyện CM, tỉnh An Giang, (vắng m t)  

                               NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đ n khởi kiện,  ản t  khai và các v n  ản c  trong hồ s  v  án 

nguyên đ n  à Bùi Thị Tuyết L trình  ày: Ngày 09 11 2019 al  à c  làm chủ   y 

h i 2 000 000đồng và c  cho ông Trần V n T tham gia một phần, h i c  tổng 

cộng 28 h i viên, mỗi tháng khui một lần, tên trong giấy h i  à để  “anh 8 T” ở vị 

trí số 1, h i khui lần thứ nhất thì ông Th hốt đ ợc số ti n 41 310 000đồng, trừ huê 
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hồng 1 000 000đồng còn l i ông T nhận là 40 310 000đồng  Sau khi hốt h i ông 

T chầu h i chết cho  à còn l i 12 lần thì ông T không chầu nữa, nên  à chầu thay 

tổng số ti n 24 000 000đồng  Khi hốt h i  à giao h i cho ông Th t i nhà của  à, 

ông T ký tên và nhận đủ ti n h i, việc tham gia h i  à Th vợ ông Th  iết và c  

lần chầu h i chết cùng ông Th. Đến tháng 02/2021al ông Th không chầu h i chết 

cho  à nữa,  à nhi u lần đến nhà g p ông Th,  à Th để đòi l i số ti n h i nh ng 

ông,  à hứa mà không th c hiện nghĩa v  cho  à. Sau khi h i m n,  à gửi đ n 

th a t i ấp Đông yêu cầu Trần V n Th trả số ti n h i 24 000 000đồng  Ngày 

30 11 2021, tổ hòa giải ấp Đông c  mời  à và ông Th đến giải quyết  T i  uổi hòa 

giải ông Th thừa nhận c  nợ  à ti n h i 24 000 000 đồng và hứa đến ngày 

01/3/2022  l trả cho  à hết số nợ trên nên  à đồng ý theo  iên  ản hòa giải ngày 

30/11/2021  Tuy nhiên đến hẹn  à c  đến đòi nhi u lần nh ng ông Th vẫn không 

th c hiện nh   iên  ản hòa giải  Nay  à yêu cầu ông Trần V n Th và  à Võ Thị 

Lệ Th trả cho  à số ti n h i 24 000 000đồng, không yêu cầu tính l i  

Bị đ n ông Trần V n Th trình  ày: Thừa nhận vào n m 2019 ông c  tham 

gia 01 ch n h i 2 000 0000 đồng  o  à L làm chủ, h i mỗi tháng khui một lần 

gồm c  28 h i viên  H i khui lần đầu thì ông hốt, sau đ  ông c  chầu h i chết cho 

 à L, còn l i 12 lần  o làm  n kh  kh n nên ông không c  ti n đ  chầu tiếp  Ông 

thừa nhận hiện nay còn nợ  à L ti n h i 24 000 000 đồng,  o hoàn cảnh kh  kh n 

ông xin trả  ần mỗi tháng 1 000 000 đồng cho đến khi  ết nợ  Ông và  à Võ Thị 

Lệ Th là vợ chồng, lúc tham gia ch i h i vợ ông không  iết nh ng đến khi  à L 

đến đòi nợ thì vợ ông  iết và cũng hứa với  à L cho vợ chồng ông trả  ần mỗi 

tháng 500 000 đến 1 000 000 đồng  Ông sử   ng ti n hốt h i vào việc mua vật t  

nông nghiệp để làm v ờn xoài, mua sắm đồ đ c và để chi tiêu trong gia đình  

Ng ời c  quy n lợi, nghĩa v  liên quan:  à Võ Thị Lệ Th đ  đ ợc tòa án 

tống đ t đ  đ ợc Tòa án triệu tập để tham gia phiên h p kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nh ng   à vắng m t không lý  o  Nên 

Tòa án không ghi nhận ý kiến của  à v  nội  ung đ n khởi kiện của  à L. 

Kiểm sát viên phát  iểu quan điểm: 

Thẩm phán đ ợc ph n công th  lý giải quyết v  án đ  th c hiện đúng, đầy 

đủ quy định t i Đi u 195, 196, 197, 198 và Đi u 203 Bộ luật tố t ng D n s  n m 

2015. 

* Việc tu n theo pháp luật tố t ng của Hội đồng xét xử v  án, Th  ký phiên 

tòa. 

Đ  tu n theo đúng các quy định của Bộ luật tố t ng   n s  v  phiên tòa s  

thẩm,  ảo đảm các trình t , thủ t c và quy n tranh t ng t i phiên tòa   

* Việc chấp hành pháp luật tố t ng của ng ời tham gia tố t ng:  

- Đối với nguyên đ n: Bà Bùi Thị Tuyết L từ khi th  lý v  án, đ  th c hiện 

đúng theo quy định t i các Đi u 70, 71 và 234 Bộ luật Tố t ng   n s    
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- Đối với  ị đ n: Ông Trần V n Th từ khi th  lý v  án đ  đ ợc triệu tập 

hợp lệ nh ng vắng m t không lý  o nên Hội đồng xét xử đ  tiến hành đ a v  án 

ra xét xử theo Đi u 227 Bộ luật Tố t ng   n s   

- Đối với ng ời c  quy n lợi, nghĩa v  liên quan: Bà Võ Thị Lệ Th từ khi 

th  lý v  án, đ  đ ợc tống đ t và triệu tập đúng nh  quy định nh ng vắng trong 

quá trình giải quyết v  án và không gửi v n  ản ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện 

của  à L.   

V  tính l i suất,  o  à L không yêu cầu nên không đ  cập đến  

* V  h ớng giải quyết v  án: đ  nghị Hội đồng xét xử c n cứ Đi u 471 Bộ 

luật D n s , Đi u 27, 37 Luật hôn nh n và gia đình, đ  xuất: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của  à Bùi Thị Tuyết L. 

- Buộc ông Trần V n Th,  à  à Võ Thị Lệ Th liên đới trả cho  à Bùi Thị 

Tuyết L nợ h i 24 000 000 đồng    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu c  trong hồ s  v  án đ ợc thẩm tra t i phiên 

tòa, c n cứ vào kết quả tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] V  thủ t c tố t ng:  

[1.1] Bà Bùi Thị Tuyết L khởi kiện ông Trần V n Th tranh chấp v  hợp 

đồng  Ông Trần V n Th c  n i c  trú t i ấp Đông, x  M  Hiệp, huyện CM, tỉnh 

An Giang  C n cứ các Đi u 26, 35, 39 của Bộ luật Tố t ng   n s , Tòa án nh n 

  n huyện CM, tỉnh An Giang th  lý giải quyết là đúng thẩm quy n. 

[1.2] Ông Trần V n Th,  à Võ Thị Lệ Th đ  đ ợc Tòa án triệu tập hợp lệ 

nh ng vẫn vắng m t không lý  o  C n cứ Đi u 227 Bộ luật Tố t ng   n s  Hội 

đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử v  án.  

[2]. V  nội  ung:  

[2.1]. Ngày 09/11/2019  l,  à Bùi Thị Tuyết L (Loan) c  làm chủ   y h i 

2 000 000 đồng gồm 28 h i viên tham gia, trong đ  ông Trần V n Th tham gia 

một phần và đ  hốt h i xong  Sau khi hốt h i ông Th c  chầu h i chết còn l i 12 

lần thì ng ng không chầu nữa hiện nay còn nợ l i  à L 24 000 000 đồng  Bà đòi 

nhi u lần nh ng ông Th chỉ hứa mà không th c hiện  T i  uổi hòa giải của Ban 

ấp Đông, ông Th thừa nhận nợ nh ng cũng không th c hiện nghĩa v  cho  à  

[2.2]. Ông Trần V n Th thừa nhận vào n m 2019 c  tham gia 01 ch n h i 

2 000 0000 đồng  o  à L làm chủ, gồm c  28 h i viên, mỗi tháng khui một lần  

H i khui lần đầu thì ông hốt, sau khi hốt ông c  chầu h i chết cho  à L còn l i 12 

lần ông không chầu nữa  o làm  n kh  kh n không c  ti n chầu tiếp cho  à L. 

Ông thừa nhận hiện nay c  nợ  à L ti n h i 24 000 000 đồng,  o hoàn cảnh kh  

kh n ông xin trả  ần mỗi tháng 1 000 000 đồng cho đến khi hết nợ.  

[3] Xét thấy  à Bùi Thị Tuyết L khởi hiện ông Trần V n Th v  việc tranh 

chấp h i  C n cứ khởi kiện của  à L là giấy h i ngày 09/11/2019  l và  iên  ản 
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hòa giải ngày 30/11/2021 của  an ấp Đông, x  M  Hiệp, ông Th thừa nhận c  

tham gia ch i h i  o  à L làm chủ và còn nợ số ti n 24 000 000 đồng nên c  c  

sở xác định việc giao  ịch tham gia ch i h i giữa  à L và ông Th đ ợc xác lập 

trên c  sở t  nguyện thỏa thuận. Do ông Th đ  vi ph m nghĩa v  trả nợ của h i 

viên, không thanh toán ti n theo định kỳ nên  à L khởi kiện yêu cầu ông Th trả số 

ti n 24.000.000 đồng là c  c n cứ là phù hợp với Đi u 471 Bộ luật D n s   

 [4]. Đối với  à Võ Thị Lệ Th tuy không tr c tiếp giao  ịch h i với  à L, 

nh ng  à và ông Th là vợ chồng, đ y là khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn 

nh n giữa ông và  à, ông Th thừa nhận khi  à L đến đòi nợ h i  à Th vợ ông  iết 

và cũng hứa cùng ông Th trả nợ cho  à L  M c khác, ông Th xác định nguồn ti n 

hốt h i  ùng vào việc ph c v  cho nhu cầu thiết yêu của vợ chồng. Do đ , Hội 

đồng xét xử c n cứ Đi u 27, 37 Luật Hôn nh n và gia đình,  uộc  à Võ Thị Lệ 

Th c  trách nhiệm liên đới cùng ông Trần V n Th trả số ti n nợ cho nguyên đ n  

[5]. Quá trình giải quyết và t i phiên tòa hôm nay  à L không yêu cầu tính 

l i nên Hội đồng xét xử không đ  cập giải quyết  

[6]. Đối với việc ông Th yêu cầu xin trả  ần mỗi tháng 1 000 000 đồng cho 

đến khi hết nợ  Hội đồng xét xử xét thấy, số nợ này  ị đ n thiếu đ  l u nay l i kéo 

 ài thời gian trả nợ s  làm ảnh h ởng đến quy n lợi của nguyên đ n, h n nữa yêu 

cầu này không đ ợc nguyên đ n đồng ý  D  đ  không c  c n cứ để Hội đồng xét 

xử chấp nhận  

 [7] V  án phí: Đ  ng s  phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ: 

- Các Đi u 26, 35, 39, 144, 147, 227, 235 và Đi u 273 Bộ luật Tố t ng   n 

s ; 

- Đi u 471 Bộ luật D n s ;  

- Đi u 27, 37 Luật Hôn nh n và gia đình. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th ờng 

v  Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử   ng án 

phí và lệ phí Tòa án  

Tuyên   : 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của  à Bùi Thị Tuyết L. 

- Buộc ông Trần V n Th  à Võ Thị Lệ Th c  nghĩa v  liên đới trả cho  à 

Bùi Thị Tuyết L ti n nợ h i 24.000.000 (hai m  i  ốn triệu) đồng  

Kể từ ngày  ản án c  hiệu l c pháp luật (đối với các tr ờng hợp c  quan 

thi hành án c  quy n chủ động ra quyết định thi hành án) ho c kể từ ngày c  đ n 

yêu cầu thi hành án của ng ời đ ợc thi hành án (đối với các khoản ti n phải trả 
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cho ng ời đ ợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản ti n, hàng 

tháng  ên phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n l i của số ti n còn phải thi 

hành án theo mức l i suất quy định t i khoản 2, Đi u 468 Bộ luật   n s  n m 

2015. 

Về án phí:  

- Ông Trần V n Th  à Võ Thị Lệ Th phải chịu 1 200 000 (một triệu hai 

tr m nghìn) đồng. 

- Bà Bùi Thị Tuyết L đ ợc nhận l i số ti n t m ứng án phí đ  nộp 

1.200.000 (một triệu hai tr m nghìn đồng) theo các  iên lai thu t m ứng án phí, lệ 

phí tòa án số 0012665 ngày 18/10/2022 và 0012947 ngày 28/11/2022 của Chi c c 

Thi hành án   n s  huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

Về quyền  háng cáo: Trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đ  ng s  c  

m t đ ợc quy n kháng cáo để yêu cầu Tòa án nh n   n tỉnh An Giang xét xử 

phúc thẩm. Đ  ng s  vắng m t t i phiên tòa đ ợc quy n kháng cáo trong thời 

h n 15 ngày kể từ ngày  ản án đ ợc giao ho c đ ợc niêm yết  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                            

- VKSND H. CM; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi c c THADS H  CM; 

- Các đ  ng s ; 

- L u: VT, hồ s  v  án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạ  V n D  n  
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạ  V n D  n  
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